
           UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

  

         Số:       /TB-QLKHCN   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                    

  Phú Yên, ngày      tháng 6 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Lập hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa                       

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; 

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 

tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ- 

CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc giao nhiệm vụ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo hoạt động lựa chọn doanh nghiệp nhỏ 

và vừa (DNNVV) để triển khai hỗ trợ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 

2024, cụ thể như sau: 

I. ĐIỀU KIỆN LỰA CHỌN 

Là DNNVV được xác định theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ: 

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy 

sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm 

xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không 

quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao 

động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng 
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doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không 

quá 3 tỷ đồng. 

2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 

lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội 

bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 

tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải 

là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động 

có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh 

thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 

tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 

Điều này. 

3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 

lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội 

bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 

tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không 

phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều này. 

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động 

có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh 

thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 

100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ 

theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ  

Hỗ trợ công nghệ theo Điều 11 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ: 

1. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư 

vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí 

tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh 

nghiệp. 

2. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù 

hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh 

nghiệp. 
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III. HỒ SƠ ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ 

- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp 

vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ (Tờ khai đính kèm). 

- Những tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung đề xuất hỗ trợ (nếu có). 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

Đề nghị các doanh nghiệp gửi hồ sơ đề xuất trước ngày 30/6/2024 về Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. 

Thông tin liên hệ và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học và Công 

nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ - 08 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên; điện thoại (0257)3841483, 0978.869.146 (đ/c Lê Thị Thu Thủy - 

Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ). 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa 

phương phối hợp thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết để đề 

xuất nhu cầu hỗ trợ./.  

Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh;          (p/h) 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Hội Nữ doanh nhân tỉnh; 

- Doanh nghiệp KH&CN; 

- GĐ, các PGĐ Sở KH&CN; 

- BBT Cổng thông tin điện tử Sở (đăng Website); 
- Lưu: VT, KH-TC, QLKHCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Bình Phú 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ                                          

(Kèm theo Công văn số         /SKHCN-QLKHCN ngày     /6/2024                                     

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

Stt Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ 

1.  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên  

2.  UBND thành phố Tuy Hòa  

3.  UBND huyện Sông Hinh  

4.  UBND huyện Tuy An  

5.  UBND thị xã Sông Cầu  

6.  UBND huyện Đồng Xuân  

7.  UBND huyện Phú Hòa  

8.  UBND huyện Tây Hòa  

9.  UBND huyện Đông Hòa  

10.  UBND huyện Sơn Hòa  

11.  Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên 
04 Lê Lợi, thành phố Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

12.  

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Yên 

Tòa nhà Tỉnh Đoàn, đường 

Nguyễn Hữu Thọ, phường 

9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

13.  
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Phú Yên 

35 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 7, thành phố Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

14.  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Hoàng Long Vina 

Lô B2 Khu Công nghiệp 

Hòa Hiệp, thị xã Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

15.  
Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc 

35 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 7, thành phố Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

16.  Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công 

nghệ iNut 

161 Trường Chinh, phường 

7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

17.  

Công ty Cổ phần VINACRAB 

Khu phố Phú Hiệp 3, 

phường Hòa Hiệp Trung, 

thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

18.  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Phát 

Đạt 

Quốc lộ 1A, Khu phố 2, 

phường Hòa Vinh, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 
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